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BÁO CÁO

Thực tiễn thi hành các quyết định của pháp luật về bảo quản, 
xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa
 trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc

(Trong giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/6/2023)
Kính gửi: Phòng PC03 Công an tỉnh Hà Nam

Căn cứ Công văn số 1178/CAT-PC03 ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Phòng PC03 Công an tỉnh Hà Nam về việc Thực tiễn thi hành các quyết định của pháp luật về bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023. Công an huyện Bình Lục xin báo cáo với nội dung như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến việc bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra các vụ án, vụ việc

Công an huyện Bình Lục tổ chức triển khai quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sỹ Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP Hướng dẫn một số vấn đề về bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.
2. Việc góp ý, tham gia ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan đến việc bảo quản, xử lý vật chứng, tài san bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án, vụ việc: Không có.
3. Đánh giá kết quả: Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, nhất là Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 24/10/1998 về hướng dẫn một số vấn đề về bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án.

II. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO QUẢN, XỬ LÝ VẬT CHỨNG, TÀI SẢN BỊ TẠM GIỮ, KÊ BIÊN, PHONG TỎA TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN, VỤ VIỆC
1. Trong giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương thống kê, đánh giá các vụ việc có khó khăn, vướng mắc về việc thu giữ, bảo quản tài sản, đồ vật, tài liệu thu giữ trong quá trình điều tra xác minh theo các nội dung sau:

1.1 Thống kê số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đã tiếp nhận, giải quyết có khó khăn, vướng mắc trong việc thu giữ, bảo quản tài sản, đồ vật, vụ; (Thống kê theo biểu mẫu kèm theo). tài liệu: 01 vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 01/6/2018 tại tiểu khu Bình Thắng, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam thu giữ 01 chiếc xe mô tô, nhãn hiệu HONDA WAVE, màu trắng, không đeo biển kiểm soát, không xác định được số khung số máy. Đối với vật chứng này Cơ quan điều tra không xác được chủ sở hữu nên không tiến hành trả được, hiện đang lưu tại kho, do thời gian quá lâu đã hỏng hóc, không thể sử dụng.
1.2 Kết quả giải quyết số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có khó khăn, vướng mắc đã nêu trên: Quyết định không khởi tổ vụ án hình sự: ... vụ.

2. Trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

2.1. Đối với việc quản lý, bảo quản vật chứng, tài sản, đồ vật, tài liệu kê biên, phong toả trong quá trình điều tra vụ án

Thống kê các vụ án có khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, bảo quản vật chứng, tài sản, đồ vật, tài liệu trong quá trình điều tra: 23 vụ (có biểu mẫu kèmtheo)
a) Những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình quản lý, bảo quản từng loại vật chứng như sau: Vật chứng là tiền, vàng, kim cương, giấy tờ có giá; Vật chứng là bất động sản; Vật chứng là các loại phương tiện vận chuyên; Vật chứng là các loại hàng hoá, vật tư, trang thiết bị y tế; Vật chứng là loại tài liệu, đồ vật khác.

b) Những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình quản lý, bảo quản các tài sản, đồ vật, tài liệu thu giữ, kê biên, phong toả trong vụ án (không phải là vật chứng của vụ án, nhưng có liên quan và được thu giữ, tạm giữ trong quá trình điều tra vụ án).

(Tổng hợp các mục, nội dung tương tự như đối với vật chứng như trên).
2.2 Đối với việc xử lý vật chứng và tài sản, đồ vật, tài liệu kê biên, phong toả trong quá trình điều tra vụ án

a) Tổng số vụ án xét thấy cần xử lý vật chứng (tiền, vàng, bất động sản, các loại hàng hoá, vật tư trang thiết bị y tế, các tài sản khác ...) trong giai đoạn điều tra vụ án để thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước, cá nhân có liên quan, tránh thất thoát, lãng phí do chi phí bảo quản, thuê kho bãi và giá trị hàng hoá, thiết bị suy giảm theo thời gian vụ (có biêu mâu kèm theo); trong đó:

- Số vụ đã đề xuất xử lý: ... vụ;

- Số chưa đề xuất xử lý: vụ

 (Phân tích giá trị có thể bị thiệt hại: Chi phí thuê kho, chi phí tiêu huỷ, giá trị tài sản đã bị giảm sút từ khi điều tra đến khi xử lý thu hồi, các chi phí khác...); Đề xuất kinh nghiêm, giải pháp, cách thức để xử lý vật chứng trong giai đoạn điều tra đối với các vụ án đó ...?

b) Tổng số vụ án có tài sản đã thu giữ, tạm giữ nhưng không phải là vật chứng (theo điểm a, Khoản 3, Điều 106): vụ (có biểu mẫu kèm theo); trong đó: vụ đã trả ngay cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp:

- Số

- Số vụ chưa thực hiện được việc trả cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp: ... vụ; Lý do chưa thực hiện ...;

- Phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc đó?

- Số

c) Tổng số vụ án đủ điều kiện trả lại ngay vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án (theo điểm b, Khoản 3, Điều 106).... vu(có biểu mẫu kèm theo) trong đó: vụ đã trả ngay cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp: ... vụ; ) vụ chưa thực hiện được việc trả cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp: ... vụ; Lý do chưa thực hiện ...

- Só

- Phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp giải quyết khó

khăn, vướng mắc đó?

d) Tổng số vụ án xác định vật chủng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản (theo điểm a, Khoản 3, Điều 106).... vụ; trong đó:
- Số

- Số

- Số

vụ đã bán vật chúng theo quy định của pháp luật; ... vụ vụ đã tiêu hủy vật chứng (do không bán được): ... vụ; vụ không xử lý được ... vụ; Lý do không xử lý được:

- Phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp giải quyết khó

khăn, vướng mắc đó?

(Lưu ý: Cần phân tích rõ những khó khăn, vướng mắc và các kinh nghiệm, kiến nghị cụ thể đối với việc xử lý từng loại vật chứng, tài sản như sau: Vật chứng, tài sản là tiên, vàng, kim cương, giấy tờ có giá; bất động sản; các loại phương tiện vận chuyên; các loại hàng hoá; các loại vật tư, trang thiết bị y tế; các loại tài
liệu, đô vật khác).
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Thuận lợi
1.1 Về pháp lý, cơ chế quản lý, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT/ TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 24/10/1998 về hướng dẫn một số vấn đề về bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án
1.2 Về cơ sở vật chất: Công an huyện Bình Lục có 01 kho vật chứng.
2. Khó khăn
2.1 Trong giai đoạn giải quyết tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

- Khó khăn khi áp dụng các quy định của pháp luật để bảo quản tài sản, đồ vật, tài liệu thu giữ; đặc biệt là trong trường hợp các vụ việc tạm đình chỉ, vụ việc không khởi tố vụ án: Không
- Khó khăn về cơ sở vật chất đáp ứng việc bảo quản tài sản, đồ vật, tài liệu thu giữ: Không
- Khó khăn trong việc xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu thu giữ trong trường hợp tạm đình chỉ giải quyết và trong trường hợp kết thúc xác minh, ra Quyết định không khởi tố vụ án: Không
2.2 Trong giai đoạn điều tra

- Khó khăn khi áp dụng các quy định của pháp luật để thu giữ tiền, tài sản đến vụ án, phục vụ cho việc xét xử, thi hành án: Không
- Tổng kết những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng Thông tư liên tịch số 06/1998 TTLT/TANDTC-VKSNDIC-BCA-BTP ngày 24/10/1998 về hướng dẫn một số vấn đề về bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án: Không
3. Nguyên nhân của những khó khăn
3.1 Vướng mắc trong các quy định của pháp luật dẫn đến khó khăn về bảo quản, xử lý vật chứng, tiền, tài sản thu giữ có liên quan đến vụ án trong giai đoạn điều tra:
Quá trình điều tra vụ án, các loại vật chứng phổ biến là: tiền; hàng lương thực, thực phẩm (các loại gia vị….); máy móc, thiết bị điện tử (điện thoại);  phương tiện vận tải (ô tô, xe máy); vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ma túy… Trong quá trình bảo quản các loại vật chứng này cho thấy một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu đó là:

Việc bảo quản phải chi trả kinh phí thuê bến bãi, kho chứa hàng, kho bảo quản…Trong vụ án hàng giả xảy ra ngày  28/12/2022tại xã Đồn Xá, Cơ quan điều tra phải thu giữ, tạm giữ, thuê kho có đủ điều kiện để bảo quản vật chứng, số tiền thuê phải trả hàng tháng là rất lớn, kéo dài nhiều tháng dẫn tới gây tốn kém, thiệt hại cho ngân sách nhà nước..

vật chứng là tiền có thể được thu thập trong một số vụ án trộm cắp tài sản, đánh bạc… Điểm b khoản 1 Điều 90 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định vật chứng là tiền phải được giám định ngay sau khi thu thập. Tuy nhiên, thực tế trong một số vụ án, đánh bạc…, cơ quan tiến hành tố tụng không tiến hành giám định tiền để xác định tiền là thật hay giả mà chỉ lập biên thu giữ tang vật trong đó ghi nhận tổng số tiền đã tịch thu. Điều này dẫn đến việc bị can, bị cáo hoặc đương sự trong vụ án có thể khiếu nại với lý do số tiền là vật chứng trong vụ án không phải là tiền của họ hoặc có sự đánh tráo tiền thật thành tiền giả… 
Việc tiếp nhận, thu thập, bảo quản, chứng cứ là phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử được quy định tại các Điều 88, 89, 90, 107 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tuy nhiên, việc này cũng gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các thao tác để tiếp cận với dữ liệu điện tử, người thực hiện cũng có thể có những sơ suất hoặc do không may có sự cố xảy ra như dữ liệu bị mất, không khôi phục được. Khi tiến hành giải quyết vụ án hình sự có liên quan đến phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử đòi hỏi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trình độ am hiểu nhất định về công nghệ thông tin và dữ liệu điện tử, đặc biệt là trong các vụ án mà đối tượng phủ nhận hành vi phạm tội và có những thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội, trường hợp này người tiến hành tố tụng phải có cách tiếp cận dữ liệu điện tử kịp thời, giải mã dữ liệu nhanh chóng và bảo quản phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử đảm bảo.
3.2 Điều kiện về cơ sở vật chất ảnh hưởng đến việc bảo quản, xử lý:
Hiện nay Công an huyện Bình Lục chỉ có 01 kho vật chứng, điều kiện hạ tầng đã xuống cấp, diện tích cũng eo hẹp, không đáp ứng được với tình hình thực tế. Đặc biệt là đối với vật chứng là hàng cấm, pháo nổ không có kho chuyên dụng, hiện nay cũng không có cơ quan nào tiếp nhận việc bảo quản lưu trữ vật chứng này trong quá trình điều tra vụ án.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Về pháp luật
1.1 Những nội dung nào của pháp luật (Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 24/10/1998 ...) cần bổ sung để phù hợp với thực tế hoạt động điều tra: Không
1.2 Những nội dung nào của pháp luật cần thay thế do không còn phù hợp hoặc đang mâu thuẫn với nhau gây khó khăn cho việc áp dụng để thu giữ, bảo quản và xử lý vật chứng, tiền, tài sản đã kê biên, phong toả trong giai đoạn điều tra; đề xuất nội dung thay thế như thế nào: Không
1.3 Những nội dung nào của pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các quy định khác hoặc để phù hợp với thực tiễn hoạt động điều tra, giải quyết những khó khăn của việc thu giữ, bảo quản và xử lý vật chứng, tiền, tài sản sản đã kê biên, phong toả trong giai đoạn điều tra: việc thu giữ, bảo quản phương tiện, dữ liệu điện tử hiện nay chưa được thống nhất về cách thức tiến hành. Điều này ảnh hưởng đến tính khách quan và nguyên gốc của dữ liệu. Vì vậy, vấn đề tiếp nhận, khai thác và bảo quản chứng cứ là dữ liệu điện tử cần phải có hướng dẫn cụ thể của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Đồng thời, những người làm công tác điều tra cũng cần phải tự nghiên cứu, tìm hiểu nguyên lý, đặc điểm, chức năng của một số phương tiện điện tử thông thường, nguyên lý hoạt động của mạng viễn thông, mạng xã hội… để vận dụng có hiệu quả khi giải quyết các vụ án hình sự.
2. Về cơ sở vật chất
Thứ nhất, cần làm công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận, bảo quản vật chứng; hàng năm hoặc khi tổ chức tập huấn cần lồng ghép về công tác tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng cho đội ngũ cán bộ.

Thứ hai, cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong công tác tiếp nhận, bảo quản và xử vật chứng trong tố tụng hình sự; quy định cụ thể trách nhiệm, chế tài đối với cán bộ làm công tác thu thập, đánh giá, bảo quản và xử lý tài liệu, đồ vật, vật chứng, đặc biệt đối với các loại vật chứng đặc thù như tiền, ma túy, vũ khí quân dụng…

Thứ ba, để thực hiện theo đúng quy định về bàn giao hồ sơ vụ án, tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá vật chứng dưới hình thức gói niêm phong, cần có hướng dẫn cụ thể việc giao nhận, mở niêm phong vật chứng. Đồng thời, cần có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện theo biểu mẫu thống kê, xuất, nhập sổ theo dõi vật chứng và các tài liệu, đồ vật, tài sản liên quan trong vụ án hình sự để việc quản lý, bảo quản, xử lý vật chứng được thống nhất và chặt chẽ; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất như xây dựng kho vật chứng, tủ, giá… để cất giữ, bảo quản vật chứng đúng quy định của pháp luật./.

Công an huyện Bình Lục  báo cáo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Hà Nam rõ./.
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